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QUYẾT ĐỊNH

Về điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2010 - 2011  
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GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 02/8/2008 của UBND thành phố Hà Nội về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội;


Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;


Căn cứ Quyết định số 82/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;

Căn cứ Công văn số 4862/SGD&ĐT-QLT ngày 13/5/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2010-2011;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (QLT&KĐCLGD),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Duyệt điểm chuẩn (đợt 2) vào lớp 10 chuyên trung học phổ thông (THPT) năm học 2010-2011 theo Bảng đính kèm.



Điều 2.  Căn cứ vào điểm chuẩn, Hiệu trưởng các trường THPT chuyên và trường THPT có lớp chuyên tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và các Hướng dẫn tuyển sinh của Sở GD&ĐT Hà Nội. 

Điều 3.  Các ông (bà) Trưởng phòng, ban của Sở, Hiệu trưởng các trường THPT chuyên và trường THPT có lớp chuyên chịu trách nhiệm thi hành quyết định  này./.

	Nơi nhận:

- UBND TP;

- Như điều 3;

- Lưu: VT- QLT&KĐ.
	
	GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Hữu Độ


BẢNG ĐIỂM CHUẨN (ĐỢT 2) VÀO LỚP 10 CHUYÊN TRƯỜNG THPT 

NĂM HỌC 2010-2011
(Kèm theo Quyết định số 5909/QĐ-SGD&ĐT ngày 21/7/2010)

1. Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam

a) Hệ chuyên:

	Lớp chuyên
	Ngữ văn
	Tiếng Nga
	Tiếng

Trung
	Tiếng 

Pháp
	Toán
	Tin
	Hoá
	Sử
	Địa

	Điểm môn chuyên
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	Xem phần ghi chú
	Xem phần ghi chú

	Điểm chuẩn
	38,75
	37,0
	39,75
	32,25
	41,0
	35,0
	41,25
	
	


b) Hệ không chuyên:

	Lớp
	Anh 2
	Toán 2
	Lí 2
	Hoá 2

	Điểm chuẩn
	41,75
	35,25
	32,75
	37,25


2. Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

a) Hệ chuyên:

	Lớp chuyên
	Địa
	Toán
	Tin
	Lí
	Sử
	Tiếng Nga
	Tiếng

Pháp
	Sinh

	Điểm môn chuyên 
	5,0
	6,0
	5,0
	5,0
	Xem phần ghi chú
	Xem phần ghi chú
	Xem phần ghi chú
	Xem phần ghi chú

	Điểm chuẩn
	28,50
	36,25
	30,75
	30,25
	
	
	
	


b) Hệ không chuyên:

	Lớp
	Anh 2
	Toán 2
	Lí 2
	Hoá 2

	Điểm chuẩn
	33,0
	33,50
	26,50
	31,50


3. Trường THPT Chu Văn An

	Lớp chuyên
	Ngữ văn
	Tiếng Anh
	Toán
	Tin

	Điểm môn chuyên
	6,0
	6,0
	6,0
	Xem phần ghi chú

	Điểm chuẩn
	37,25
	39,25
	35,5
	


4. Trường THPT Sơn Tây

	Lớp chuyên
	  Sử*
	Toán
	Lí
	Hoá
	Sinh*
	Sử
	Địa
	Tin

	Điểm môn chuyên
	4,0
	6,0
	3,0
	4,0
	3,0
	Xem phần ghi chú
	Xem phần ghi chú
	Xem phần ghi chú

	Điểm môn Tiếng Anh điều kiện
	2,5
	4,0
	2,5
	2,5
	2,5
	
	
	

	Điểm chuẩn
	26,25
	34,50
	25,75
	27,50
	22,50
	
	
	


5. Ghi chú 

a) Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam: 

 Học sinh đăng ký vào lớp chuyên Ngữ văn, chuyên Tiếng Anh, không trúng tuyển, có điểm xét tuyển từ 36,0 trở lên (trong đó điểm môn chuyên đạt từ 6,0 trở lên), nếu có nguyện vọng được nộp đơn đăng ký vào một trong hai lớp chuyên Sử hoặc chuyên Địa, trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

b) Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ:

- Học sinh đăng ký vào lớp chuyên Ngữ văn, không trúng tuyển, có điểm xét tuyển từ  28,25 trở lên (trong đó điểm môn chuyên đạt từ 5,0 trở lên), nếu có nguyện vọng vào lớp chuyên Sử nộp đơn, trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

- Học sinh đăng ký vào lớp chuyên Ngữ văn, chuyên Tiếng Anh, không trúng tuyển, có điểm xét tuyển từ 26,25 trở lên (trong đó điểm môn chuyên đạt từ 4,0 trở lên), nếu có nguyện vọng được nộp đơn đăng ký vào một trong hai lớp chuyên Tiếng Nga hoặc chuyên Tiếng Pháp, trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

- Học sinh đăng ký vào lớp chuyên Hoá, không trúng tuyển, có điểm xét tuyển từ 28,75 trở lên (trong đó điểm môn chuyên đạt từ 5,0 trở lên; điểm môn ngoại ngữ điều kiện đạt từ 2,5 trở lên), nếu có nguyện vọng vào lớp chuyên Sinh nộp đơn, trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

c) Trường THPT Chu Văn An:

Học sinh đăng ký vào lớp chuyên Toán, không trúng tuyển, có điểm xét tuyển từ 33,0 điểm trở lên (trong đó điểm môn chuyên đạt từ 6,0 trở lên), nếu có nguyện vọng vào lớp chuyên Tin nộp đơn, trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

d) Trường THPT Sơn Tây:

- Học sinh đăng ký vào lớp chuyên Ngữ văn, không trúng tuyển, có điểm xét tuyển từ 23,0 điểm trở lên (trong đó điểm môn chuyên đạt từ 4,0 trở lên; điểm môn ngoại ngữ điều kiện đạt từ 2,5 trở lên), nếu có nguyện vọng vào lớp chuyên Sử nộp đơn, trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

- Học sinh đăng ký vào lớp chuyên Ngữ văn, không trúng tuyển, có điểm xét tuyển từ 25,75 trở lên (trong đó điểm môn chuyên đạt từ 5,0 trở lên; điểm môn ngoại ngữ điều kiện đạt từ 2,5 trở lên), nếu có nguyện vọng vào lớp chuyên Địa nộp đơn, trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

- Học sinh đăng ký vào lớp chuyên Toán, không trúng tuyển, có điểm xét tuyển từ 33,0 điểm trở lên (trong đó điểm môn chuyên đạt từ 4,0 trở lên; điểm môn ngoại ngữ điều kiện đạt từ 2,5 trở lên), nếu có nguyện vọng vào lớp chuyên Tin nộp đơn, trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

- Học sinh đăng ký vào lớp chuyên Hoá, không trúng tuyển, có điểm xét tuyển từ 25,0 điểm trở lên (trong đó điểm môn chuyên đạt từ 3,0 trở lên; điểm môn ngoại ngữ điều kiện đạt từ 2,5 trở lên), nếu có nguyện vọng vào lớp chuyên Sinh nộp đơn, trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.
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